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DANH MỤC CỔ PHIẾU YS30_v1.3 

YSVN xin thông báo những thay đổi cơ cấu thành phần của danh mục YS30 

• Thay đổi về quy tắc chọn lọc cổ phiếu về chỉ số StockRating_YSradar 

• Cơ cấu danh mục Q4/2023 và danh mục sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023.  

o Chú ý: Chỉ tiêu StockRating của YSradar có sự thay đổi: 

▪ Đối với các cổ phiếu trong danh mục: Sức mạnh giá TB 6 tháng >=70 

▪ Đối với các cổ phiếu mới: Sức mạnh giá TB 6 tháng >=80 

• CẬP NHẬT LỊCH CƠ CẤU ÁP DỤNG CHO NĂM 2024 

 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DANH MỤC YS30 

Biểu đồ hiệu quả hoạt động YS30 so với VN30 _ Thời gian từ 01/02/2021 – 17/11/2023 
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Biếu đồ kết quả hoạt động danh mục trong kỳ cơ cấu quý 04/2023 (21/08/2023 – 17/11/2023) 

 

KỲ CƠ CẤU DANH MỤC QUÝ 04/2023  

THÊM VÀO       LOẠI RA  
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YS30 Mã CK % 

Tăng mạnh CTF 22% 

Giảm mạnh ANV -13% 

 
VN30 YS30 

Cao nhất 5.9% 8.3% 

Thấp nhất -12.7% -9.9% 

TB tháng 4.29% 1.21% 

18/08/2023 -7.3% -1.1% 

Mã CK Tên  Sàn     

FPT FPT Corp HOSE  BID BIDV HOSE 

MBB MBBank HOSE  VIB VIBBank HOSE 

HDB HDBank HOSE  TPB TPBank HOSE 

DGC Hóa chất Đức Giang HOSE  LPB LienVietPostBank HOSE 

GMD Gemadept HOSE  SBT Mía đường Thành Thành Công  HOSE 

KDH Nhà Khang Điền HOSE  ABB Ngân hàng An Bình UPCOM 

IDC IDICO HNX  QTP Nhiệt điện Quảng Ninh UPCOM 

PDR BĐS Phát Đạt HOSE  HHV Đầu tư Hạ tầng GT Đèo Cả HOSE 

BSR BSR UPCOM  PLC Hóa dầu Petrolimex HNX 

DCM Đạm Cà Mau HOSE  KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land HOSE 
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BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT  

Mã CK Trạng thái Tỷ trọng cũ Tỷ trọng mới +/-% 

FPT Thêm 0.00% 10.00% 10.00% 

HPG  0.00% 10.00% 10.00% 

STB  4.41% 8.94% 4.52% 

VCB  9.34% 8.50% -0.84% 

MBB Thêm 0.00% 8.43% 8.43% 

HDB Thêm 5.94% 6.05% 0.11% 

SSI  0.00% 5.34% 5.34% 

SHB  0.00% 5.24% 5.24% 

DGC Thêm 0.00% 3.43% 3.43% 

GMD Thêm 3.92% 3.11% -0.80% 

VND  0.00% 2.99% 2.99% 

KBC  0.00% 2.92% 2.92% 

KDH Thêm 0.00% 2.64% 2.64% 

QNS  2.57% 2.16% -0.41% 

GEX  0.00% 2.08% 2.08% 

VCI  2.88% 1.99% -0.89% 

HSG  1.92% 1.81% -0.11% 

IDC Thêm 0.00% 1.71% 1.71% 

VIX  0.00% 1.66% 1.66% 

PDR Thêm 0.00% 1.53% 1.53% 

NLG  0.00% 1.49% 1.49% 

PVS  2.66% 1.40% -1.25% 

VCG  0.00% 1.10% 1.10% 

PVD  2.03% 1.07% -0.96% 

HCM  2.00% 1.06% -0.94% 

BSR Thêm 0.00% 0.93% 0.93% 

TCH  0.00% 0.75% 0.75% 

DCM Thêm 0.00% 0.66% 0.66% 

CTR  0.00% 0.56% 0.56% 

VGC  0.00% 0.44% 0.44% 

BID Loại 9.82% 0.00% -9.82% 

VIB Loại 0.00% 0.00% 0.00% 

TPB Loại 0.00% 0.00% 0.00% 

LPB Loại 3.46% 0.00% -3.46% 
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SBT Loại 0.00% 0.00% 0.00% 

ABB Loại 0.00% 0.00% 0.00% 

QTP Loại 0.76% 0.00% -0.76% 

HHV Loại 0.93% 0.00% -0.93% 

PLC Loại 0.38% 0.00% -0.38% 

KHG Loại 0.57% 0.00% -0.57% 

 

TIMELINE CHI TIẾT THEO PHIÊN BẢN v1.3 

Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 

Ngày chốt data: (T) 

17/02/2023 

Ngày công bố: (T+2) 

19/02/2023 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

20/02/2023 

Ngày chốt data: (T) 

19/05/2023 

Ngày công bố: (T+2) 

21/05/2023 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

22/05/2023 

Ngày chốt data: (T) 

18/08/2023 

Ngày công bố: (T+2) 

20/08/2023 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

21/08/2023 

Ngày chốt data: (T) 

17/11/2023 

Ngày công bố: (T+2) 

19/11/2023 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

20/11/2023 

 

Lịch cập nhật áp dụng cho năm 2024 

Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024 Q4/2024 

Ngày chốt data: (T) 

16/02/2024 

Ngày công bố: (T+2) 

18/02/2024 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

19/02/2024 

Ngày chốt data: (T) 

17/05/2024 

Ngày công bố: (T+2) 

19/05/2024 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

20/05/2024 

Ngày chốt data: (T) 

16/08/2024 

Ngày công bố: (T+2) 

18/08/2024 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

19/08/2024 

Ngày chốt data: (T) 

15/11/2024 

Ngày công bố: (T+2) 

17/11/2024 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

18/11/2024 
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Nguyễn Thế Minh 

Giám đốc Nghiên cứu Phân tích 
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Lý Thị Hiền 

Trưởng phòng NC-PT 

+84 28 3622 6868 ext 3908 

hien.ly@yuanta.com.vn 

Quách Đức Khánh 

Phó phòng NC-PT 

+84 28 3622 6868 ext 3833 

khanh.quach@yuanta.com.vn 

 

Khổng Hữu Hiệp 

Chuyên viên phân tích cao cấp 

+84 28 3622 6868 ext 3912 

hiep.khong@yuanta.com.vn 

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng 

Chuyên viên phân tích cao cấp 

+84 28 3622 6868 ext 3832 

hong.nguyen@yuanta.com.vn 

Phạm Tấn Phát 
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+84 28 3622 6868 ext 3880 

phat.pham@yuanta.com.vn 

 

Ngô Thanh Thảo 
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thao.ngo@yuanta.com.vn 

 

  

 

 
 

Phòng Môi giới khách hàng cá nhân 
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+84 28 3622 6868 ext 3416 
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Võ Thị Thu Thủy 
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+84 28 3622 6868 ext 3505 

thuy.vo@yuanta.com.vn 
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+84 28 3622 6868 ext 3653  

ty.luong@yuanta.com.vn 

 

Bùi Quốc Phong 
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+84 28 3622 6868 ext 3701 

phong.bui@yuanta.com.vn 

Đinh Thị Thu Cúc 
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+84 28 3622 6868 ext 3203 
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+84 28 3622 6868 ext 3404 
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Important Disclosures 
Analyst Certification 
Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with 
respect to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his 
or her personal views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly 
or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 
 
Global Disclaimer 
© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, 
but we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer 
to buy any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are 
subject to change without notice.  
 
This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer 
or invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation 
to clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial 
situation and objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding 
the appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this 
report. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation 
or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not 
be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not 
legally permitted to carry on such business in that jurisdiction.  
 
Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under 
the Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof).  All transactions by a US person 
in the securities mentioned in this report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the 
Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment 
Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed 
in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising 
on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part 
or and any form or manner, without the express written  
 

 

 

 

 

  


